
TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I (NH 2024-2025)    

TỔ: KHOA HỌC- XÃ HỘI               MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN  – LỚP 9 

                   Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

          ĐỀ SỐ 1    

Họ và tên:…………………….…….…….……........ 

Lớp: ………. 

Điểm 

 

Lời phê của giáo viên: 

 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Sống có lý tưởng giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành  

A. thủ đoạn của bản thân.              B. mục tiêu của bản thân.  

C. âm mưu của bản thân.               D. các thủ đoạn để vụ lợi.  

Câu 2: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc sống có lý tưởng? 

A. Được xã hội công nhận.             B. Được mọi người tin tưởng.  

C. Được bổ nhiệm mọi chức vụ.       D. Được mọi người tôn trọng.  

Câu 3: Một người có hành vi rộng lòng tha thứ cho lỗi lầm của người khác là biểu hiện của 

người có đức tính  

A. khoan dung.                 B. sáng tạo.                 C. năng động.               D. cần cù.  

Câu 4: Người luôn lắng nghe và tôn trọng sự khác biệt của người khác, không cố chấp, hẹp 

hòi, định kiến là biểu hiện của  

A. giản dị.                        B. trung thực.              C. khoan dung.             D. khiêm tốn.  

Câu 5: Đối với cá nhân, hoạt động cộng đồng giúp các cá nhân  

A. thu được nhiều lợi nhuận.           B. được thăng quan, tiến chức.  

C. được bổ sung quyền lực.             D. được mở rộng hiểu biết.  

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động  

cộng đồng đối với mỗi cá nhân? 

A. Giúp mở rộng hiểu biết.               B. Gia tăng tài chính cá nhân.  

C. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp.       D. Phát huy tinh thần trách nhiệm.  

II.PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm) 

Câu 1 ( 3 điểm): Em đồng tình/ không đồng tình với ý kiến nào dưới đây về lòng khoan 

dung? Vì sao?  

a) Khoan dung là bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác.  

b) Khoan dung không chỉ là tha thứ cho người khác mà còn là tha thứ cho chính mình.  

c) Không bao giờ phê bình người khác là biểu hiện của khoan dung.  

d) Khoan dung là chấp nhận mọi sở thích, thói quen của người khác.  

Câu 2 ( 3 điểm): Đọc trường hợp sau đây và trả lời câu hỏi  

Hưởng ứng phong trào ủng hộ xây trường học cho học sinh ở vùng cao, trường X đã tổ 

chức giải chạy. Với mỗi học  sinh tham gia cuộc thi, nhà trường sẽ đóng góp 20 nghìn đồng 

để ủng hộ cho phong trào. Thông qua hoạt động này, tổng số  tiền ủng hộ là 30 triệu đồng, 

trong đó có 10 triệu đồng được nhà trường tài trợ từ 500 học sinh tham gia giải chạy và 20 



triệu  đồng đến từ các nhà hảo tâm. Mỗi bạn học sinh tham gia giải chạy đều cảm thấy việc 

làm của mình thật ý nghĩa, góp phần  phát huy sức mạnh của cộng đồng.  

a) Em hãy cho biết hoạt động cộng đồng nào được thể hiện trong trường hợp trên?  

    Hoạt động đó do chủ  thể nào thực hiện?   

b) Em hãy cho biết ý nghĩa của hoạt động cộng đồng đó đối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước? Theo em, các chủ thể tham gia hoạt động cộng đồng trên sẽ mang đến 

điều gì cho cộng đồng?  

Câu 3 ( 1 điểm): Những suy nghĩ, hành động, việc làm của chủ thể nào dưới đây thể hiện 

lí tưởng sống đúng đắn của  thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? Giải thích vì 

sao?  

Anh K rất say mê nghiên cứu, chế tạo, anh đã chế tạo một chiếc xe tải cũ thành một thư 

viện lưu động để mang sách  đọc đến cho người dân ở các vùng sâu, vùng xa.  
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  TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU      ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I (NH 2024-2025)    

    TỔ: KHOA HỌC- XÃ HỘI              MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN  – LỚP 9 

                   Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

          ĐỀ SỐ 2    

Họ và tên:…………………….…….…….……........ 

Lớp: ………. 

Điểm 

 

Lời phê của giáo viên: 

 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Đối với bản thân, sống có lý tưởng giúp mỗi người có động lực phấn đấu hoàn thành  

A. những kế hoạch phi thường.                  B. những mục tiêu đề ra của mình.  

C. những thủ đoạn đối với bạn bè.             D. mọi dự định trong tương lai.  

Câu 2: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc sống có lý tưởng?  

A. Được xã hội công nhận.                        B. Được mọi người tin tưởng.  

C. Được cấp mọi sinh hoạt phí.                 D. Được mọi người tôn trọng.  

Câu 3: Khoan dung là rộng lòng  

A. tha thứ.                      B. xử phạt.                     C. đòi hỏi.                   D. áp bức.  

Câu 4: Tôn trọng và thông cảm, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa  

lỗi lầm là biểu hiện của người có  đức tính nào dưới đây?  

A. Đoàn kết.                  B. Tương trợ.                 C. Khoan dung.           D. Trung thành.  

Câu 5: Hoạt động cộng đồng là những hoạt động được tổ chức bởi các cá nhân, tập thể với 

mục tiêu mang lại lợi ích chung cho 

A. cá nhân.                    B.  tập thể.                      C. nhà nước.               D. cộng đồng.  

Câu 6: Đối với cá nhân, hoạt động cộng đồng giúp các cá nhân phát huy được phẩm chất   

đạo đức nào dưới đây trong việc  thực hiện các công việc chung của tập thể?  

A. Có tinh thần trách nhiệm.                             B. Có khát vọng kiếm tiền,  

C. Có cơ hội bổ nhiệm chức vụ.                      D. Có cơ hội đánh bóng bản thân.  

 II.PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm) 

Câu 1 ( 3 điểm): Em đồng tình/ không đồng tình với ý kiến nào dưới đây về lòng khoan 

dung? Vì sao?  

a) Khoan dung là bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác.  

b) Khoan dung không chỉ là tha thứ cho người khác mà còn là tha thứ cho chính mình.  

c) Không bao giờ phê bình người khác là biểu hiện của khoan dung.  

d) Khoan dung là chấp nhận mọi sở thích, thói quen của người khác.  

Câu 2 ( 3 điểm): Đọc trường hợp sau đây và trả lời câu hỏi  

Bích là thành viên tích cực tham gia hoạt động cộng đồng ở trường học. Ngoài thời gian 

học tập trên lớp, Bích  thường cùng với thầy cô và bạn bè tham gia các dự án quyên góp, 

ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho các  bạn học sinh khó khăn trên khắp mọi miền của 

đất nước. Khi tham gia vào các dự án vì cộng đồng, Bích và các bạn luôn cố  gắng hết mình, 

tôn trọng, lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Bích luôn tâm niệm rằng cho đi là 



còn mãi, chia sẻ  yêu thương với những người có hoàn cảnh khó khăn là đang ươm mầm 

hạnh phúc. Khi thấy Bích dành nhiều tâm huyết  tham gia hoạt động cộng đồng, bạn thân 

của Bích khuyên Bích không nên tham gia hoạt động này để tránh ảnh hưởng đến  việc học 

tập trên lớp. 

a) Em hãy cho biết hoạt động cộng đồng nào được thể hiện trong trường hợp trên?  

Hoạt động đó do chủ  thể nào thực hiện?   

b) Em hãy cho biết ý nghĩa của hoạt động cộng đồng đó đối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước? Theo em, các chủ thể tham gia hoạt động cộng đồng trên sẽ mang đến 

điều gì cho cộng đồng? 

Câu 3 ( 1 điểm): Những suy nghĩ, hành động, việc làm của chủ thể nào dưới đây thể hiện 

lí tưởng sống đúng đắn của  thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay? Giải thích vì 

sao?  

Bạn P rất thích tham gia các hoạt động tình nguyện và từ thiện. P đã thành lập câu lạc bộ 

“Những người bạn nhỏ”  để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.  
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